
 

     SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

BẢNG PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC 

Tuần 06 & 07 năm 2024 chính thức 

(Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 18/02/2024)  
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2 05/02/2024 Bs. Hà 
Bs.Thung/ 

Bs.Du 

Ba/ Thanh/ 

Hảo 

Huệ/ 

T. Trinh 

Thúy/Tuấn/ 

Chung 
Hùng/ Ý Hoa 

  

Tuấn   

3 06/02/2024 
Bs. 

Duyên 

Bs.Huyền/ 

Bs L.Vinh 

Bảy/Minh/ 

Viên 

Hiệp/ 

D. Hiền 

Thoa/Ngọc/

Duy 

Hùng/ 

Hải 
Hạnh 

  

Tuấn 
 

 

4 07/02/2024 Bs. Thung 
Bs. Nam/ 

Bs.Hương 

Huệ/Thanh/

Trang 

Hải/ 

H.Hiền 

Thúy/Tuấn/ 

Chung 
Hùng/ Ý T. Yến 

  

Tuấn 
 

 

5 
08/02/2024 

(29/12/ÂL) 
Bs. Lênh 

Bs. Ngọc/ 

Bs. Du 

Ngọt/Thủy/

Hảo 

Thơ/ 

Thủy 

Thoa/Ngọc/

Duy 

Trang/ 

Hùng/ 

Hải 

Nga Thoan 

Bs. Trâm/ 

ĐD Hoa + 

Viên 

Tuấn Tiên 
Tiên/ 

Hoài 

6 
09/02/2024 

(30/12/ÂL) 
Bs. Lênh 

Bs. M.Linh/ 

Bs. Quốc 

Ba/Quý/ 

Viên 

Uan/ 

Thạch 

Thúy/Tuấn/ 

Chung 

Trọng/ 

Hùng/ Ý 
Trâm Quỳnh 

Bs.C Huyền/ 

ĐD Duyên + 

H. Hiền 

Tuấn Yến 
Yến/ 

Phương 
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- NHI CS 
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T7 
10/02/2024 

(Mùng 01 

ÂL) 

Bs. Du 
Bs. Nam/ 

Bs. Trang 

Huệ/Minh 

/Trang 

Hòa/ 

Thúy 

Thoa/Ngọc/

Duy 

Việt 

/Hùng/ 

Hải 

N. Yến Thắm 

Bs.C Huyền/ 

ĐD LLoan + 

KTV Nga 

Tuấn Thi 
Thi/Hoà

i 

CN 
11/02/2024 

(Mùng 02 

ÂL) 

Bs. Hà 
Bs.Quân/ 

Bs.Nam 

Bảy/Thủy 

/Hảo 

Dung/ 

Bảy 

Thúy/Tuấn/ 

Chung 

Ni/ Hùng/ 

Ý 
Hạnh An 

Bs.T.Huyền 

/ KTVQ.Vân 

+ ĐDViên 

Tuấn Tiên 
Tiên/ 

Phương 

2 
12/02/2024 

(Mùng 03 

ÂL) 

Bs. Thung 
Bs. Quân/ 

Bs. Quốc 

Ngọt/Minh/

Viên  

Hòa/ 

T.Trinh 

Thoa/Ngọc/

Duy 

Trường/ 

Hùng/ 

Hải 

T. Yến Lực 

Bs. Trâm/ 

ĐD Hoa + 

Bảy 

Tuấn Yến 
Yến/ 

Hoài 

3 
13/02/2024 

(Mùng 04 

ÂL) 

Bs. Thu 
Bs. Nam/ 

Bs. L.Vinh 

Bảy/Quý 

/Trang 

Huệ/ 

Thạch 

Thúy/Tuấn/ 

Chung 

Quốc/ 

Hùng/ Ý 
Nga Quỳnh 

Bs. Hoa/ 

ĐD Duyên + 

H. Hiền 

Tuấn Thi 
Thi/ 

Phương 

4 
14/02/2024 

(Mùng 05 

ÂL) 

Bs. 

Duyên 

Bs. Ngọc/ 

Bs. Hương 

Hà/ 

Thủy/Hảo 

Nga/ 

Thúy 

Thoa/Ngọc/

Duy 

Long/ 

Hùng/ 

Hải 

Trâm Phụng 

Bs. M Trầm/ 

ĐD L.Loan + 

KTV Nga 

Tuấn Huệ 
Huệ/ 

Hoài 

5 15/02/2024 Bs. Lênh 
Bs.M.Linh/ 

Bs. Du 

Ngọt/Quý/ 

Viên 

Dung/ 

Thạch 

Thúy/Tuấn 

/Chung 
Hùng/ Ý Hoa   Tuấn   

6 16/02/2024 Bs. Hà 
Bs. Quân/ 

Bs. Trang 

Bảy/Minh 

/Trang 

Phẩm/ 

Thúy 

Thoa/Ngọc/

Duy 

Hùng/ 

Hải 
  

 

Tuấn   
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BỆNH 

CS 1/2/3 

KHOA 

NỘI TH - 

AN 

DƯỠNG 

- NHI CS 

1/2 

7 17/02/2024 Bs. Thu 
Bs. Huyền/ 

Bs. Quốc 

Ba/Thủy 

/Hảo 

Huệ/ 

Bảy 

Thúy/Tuấn/ 

Chung 
Hùng/ Ý 

   

Tuấn Tiên 
Tiên/ 

Phương 

CN 18/02/2024 Bs. Lênh 
Bs. Thung/ 

Bs. L.Vinh 

Huệ/Quý 

/Viên 

Thơ/ 

T.Trinh 

Thoa/Ngọc/

Duy 

Hùng/ 

Hải 

   

Tuấn Thi 
Thi/ 

Chương 

 

 

GHI CHÚ: 

 

- X.Q, Xét nghiệm, Lái xe, Dược, Đội cấp cứu ngoại viện: Được điều động khi có ý kiến Bác sỹ tua trực, được tính bằng 1 ngày công 

trực theo quy định. 

- Hộ lý: Trực ban ngày, thực hiện thứ 7, CN và ngày Lễ Tết (nếu có) và được chấm công trực theo Quyết định 73/2011/QĐ-CP. 

- Phòng KHTH: Trực báo cáo Tết, được chấm công trực theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024. 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám đốc BV YDCT-PHCN; 

- Các khoa, phòng thuộc BV YDCT-PHCN; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà 
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